
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 125, Ngõ 264, Đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ô TÔ TIẾN PHÁT

0110326692

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Rửa xe, bảo dưỡng, sửa chữa, cải hoán phương tiện 
giao thông đường bộ bao gồm ô tô và xe có động cơ khác

4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

7. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT 
Ô TÔ TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT AUTO TECHNICAL DESIGN 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN PHAT AUTO TECHNICAL DESIGN SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968396995
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/05/2023



11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế máy móc và thiết bị
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước; - Việc chuẩn bị các dự án sử dụng 
máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô 
nhiễm, kỹ thuật âm thanh

7110(Chính)

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Quảng cáo 7310

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

20. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

24. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

25. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

26. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

27. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

28. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

2/4Thời gian đăng từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/05/2023



600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THẾ 
ANH

Việt 
Nam

Xóm 3, Xã Trực 
Thắng, Huyện Trực 
Ninh, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

201.000.000 33,500 036095005001

2 NGUYỄN 
VĂN QUÂN

Việt 
Nam

Tổ dân phố Bạch Xá, 
Phường Hoàng Đông, 
Thị xã Duy Tiên, Tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam

199.000.000 33,167 035095009477

29. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

30. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

31. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng đã qua sử dụng khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động bán đấu giá)

4791

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

35. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

36. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

37. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

38. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

41. Sửa chữa thiết bị điện 3314

42. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

43. Sửa chữa thiết bị khác 3319

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRƯƠNG 
KIM HÀ

Việt 
Nam

Thôn 7, Xã Kim 
Long, Huyện Tam 
Dương, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

200.000.000 33,333 026095008994

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036095005001
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THẾ ANH Nam

26/03/1995 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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